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 Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 8 năm 2024 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Mường Phăng. 

2. Địa chỉ: Bản Trung Tâm, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 -11h30, 13h30-17h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Từ ngày 01/9/2024). 

TT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

1.  Tòng Văn Thức 
002625/ĐB-

CCHN 
Khám chữa bệnh đa khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30  

chiều 13h30 - 17h00  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Ph  trưởng trạm 

Ph  trách Trạm Y tế 

xã Mường Phăng. 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật 

 



TT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

2.  Nguyễn Thị Thu 
002186/ĐB-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa khoa 

tại tuyến y tế cơ sở 

Sáng: 7h00 - 11h30  

chiều 13h30 - 17h00  

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Ph  trưởng trạm - 

YSĐK khám chữa 

bệnh 

 

3.  Lò Thị Nguyên 
002176/ĐB-

CCHN 

Xử trí cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

YSĐK  

khám chữa bệnh 
 

4.  Cà Thị Ánh 
002607/ĐB-

CCHN 

Theo quy định tại Điều 9 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội v  

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh cao đẳng 

khám chữa bệnh sản 

ph  khoa 

 

5.  
Lường Văn 

Thắng 

551/CCHN-

D-SYT-ĐB 

Quầy thuốc, Tủ thuốc 

trạm Y tế xã 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ cao đẳng  



TT Họ và tên 

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác 

(nếu có) 

6.  Lù Văn Khánh 
000008/ĐB-

GPHN 
Y khoa 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

BSĐK khám chữa 

bệnh 
 

 
Nơi nhận:  
- Phòng NVYD - Sở Y tế tỉnh Điện Biên;  

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố;  

- Cổng thông tin điện tử Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ;  

- Các Phòng, Khoa, Trạm Y tế xã/phường trực thuộc;  

- Lưu: VT, KHNVĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

BSCKII. Nguyễn Văn Mạnh 
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